	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676
* Điện thoại GV hướng dẫn: 0969236217 (Thầy Dương Ngọc Vọng)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP
CHUYÊN NGÀNH: AN NINH MẠNG
Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT
Tại địa chỉ             : Số 6 Thăng Long , phường 4, quận Tân Bình , Thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT, Fax liên hệ: 0903381688 (Ông Hồ Trung Việt - Tổng Giám đốc)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Phan Ngọc Linh
	Quyên
	18T4-ANM1
	0869936307
	304A/C2 chung cư K300, đường Quách Văn Tuấn,P.12,Q.TB,TP.HCM
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021
KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0355888993 (Thầy Nguyễn Ngọc Tuyên)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: AN NINH MẠNG

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ QUYỀN ANH
Tại địa chỉ             : 24/4C, Ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0932600857 (Trần Phúc Quyền Anh – Giám đốc)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Trần Phúc Hoài
	Anh
	18T4-ANM1
	0708520927
	24/4C,Ấp Mỹ Huề, Xã Trung Chánh,Huyện Hóc Môn
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0988331479 (Thầy Đỗ Tuấn Việt)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: AN NINH MẠNG

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TỔNG HỢP HOÀNG GIA
Tại địa chỉ             : 31 Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ:  0903366532 ( Ông Huân – Ban Giám đốc)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Thế
	Ân
	18T4-ANM1
	0764938376
	118/127A/47 Phan Huy Ích ,P.15,Q.TB
	

	2
	Nguyễn Bảo
	Khang
	18T4-ANM1
	0906616164
	155/19 đường số 11,P.Bình Hưng Hòa,Q.Bình Tân
	Nhóm trưởng

	3
	Ngô Chí
	Đạt
	18T4-ANM1
	0888305023
	207 Nguyễn Phúc Chu ,P.15,Q.TB
	

	4
	Thi Tấn
	Đạt
	18T4-ANM1
	0961959562
	66/5L ấp 3 ,xã Xuân Thới Thượng Hóc Môn
	

	5
	Phạm Thị Ngọc
	Thảo
	18T4-ANM1
	0906761463
	74 Bàu Cát ,P.14,Q.Tân Bình
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ




	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 090.991.8699 (Cô Đinh Hồng Minh)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: AN NINH MẠNG

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC – CÔNG TÁC SINH VIÊN – TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tại địa chỉ             : 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0982767169 (Thầy Lê Xuân Thiện –  Trưởng phòng)

	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Võ Nguyên
	Thái
	18T4-ANM1
	0865489002
	310/1 đường Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông, KP1, Q.Bình Tân, TP.HCM
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Minh
	Học
	18T4-ANM1
	0913431412
	542/36 Nguyễn Kiệm ,P.4,Q.Phú Nhuận
	

	3
	Nguyễn Trần Phương
	Nga
	18T4-ANM1
	0945264827
	Chung cư Hiệp Thành City, Q.12
	

	4
	Huỳnh Quốc
	Anh
	18T4-ANM1
	0387227400
	323 Bàu Cát,P.11,Q.TB
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0907478688 (Cô Nguyễn Thị Khánh Thư)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: AN NINH MẠNG

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ
Tại địa chỉ             : Số 4 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông,  quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 090 789 8969 (Ông Võ Văn Phê – Phó Giám đốc TT hệ thống công nghệ thông tin - ITSC)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ 

	


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0938977754 (Thầy Bùi Văn Dũng)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: AN NINH MẠNG

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG THÔNG TIN
Tại địa chỉ             : 291 Điện Biên Phủ ,Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0937157016 - Ông Hồ Khôi 
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Huỳnh
	Huy
	18T4-ANM1
	0898483921
	67/27B Trần Kế Xương,P.7,Q.Phú Nhuận
	

	2
	Nguyễn
	Nam
	18T4-ANM1
	0989761744
	80/58/09 Huỳnh Văn Nghệ , phường 15,Quận Tân Bình
	Nhóm trưởng

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ




	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 090.991.8699 (Cô Đinh Hồng Minh)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: AN NINH MẠNG

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP – TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ    TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tại địa chỉ             : 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số ĐT, Fax liên hệ: 0913737050 (Thầy Nguyễn Văn Chiến – Trưởng Trung tâm)
	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Nhật
	Trường
	18T4-ANM1
	0938490240
	373/79/55 Lý Thường Kiệt ,Phường 9,Quận Tân Bình,TP.HCM
	Nhóm trưởng

	2
	Trịnh Duy
	Khang
	18T4-ANM1
	0877431186
	63 Chiến Thắng ,P.9,Q.Phú Nhuận
	

	3
	Dương Minh
	Thuận
	18T4-ANM1
	0986489824
	153/21/7/6 Bình Thành ,P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân
	

	4
	Trần Ngọc
	Phú
	18T4-ANM1
	0773086076
	88/1A Mỹ Hòa 1 ,Trung Chánh,huyện Hóc Môn,TP.HCM
	

	5
	Đinh Lê Tấn
	Huy
	18T4-ANM1
	0932224895
	7/29 Trịnh Đình Trọng, P.5, Q.11
	

	6
	Nguyễn Phan Anh
	Quân
	18T4-ANM1
	0585855203
	373/1/77 đường Lý Thường Kiệt,P.9,Q.Tân Bình
	

	7
	Trần Duy
	Long
	18T4-ANM1
	0937799753
	602 Trường Sa ,P.17,Q.Phú Nhuận,TP.HCM
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ 


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

* Điện thoại GV hướng dẫn: 0983090339 (Thầy Nguyễn Văn Đôn)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: AN NINH MẠNG

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tại địa chỉ             : 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT, Fax liên hệ: 0988551295 (Cô Hồ Ngọc Chi – Phó Trưởng khoa)

	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Vũ Quý
	Bảo
	18T4-ANM1
	0788709614
	178 đường Cộng Hòa ,phường 12 ,Quận Tân Bình
	Nhóm trưởng

	2
	Hoàng Đăng
	Khôi
	18T4-ANM1
	0779197380
	77/4 Nhất Chi Mai,P.13,Q.TB
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ
	


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	


* Điện thoại P.TC-HC-TH: (028) 38118676

Điện thoại GV hướng dẫn: 090.991.8699 (Cô Đinh Hồng Minh)
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2018 TRUNG CẤP

CHUYÊN NGÀNH: AN NINH MẠNG

Trong thời gian từ : 18/10/2021 đến ngày 11/12/2021
Đơn vị đến TTTN : TRUNG TÂM THƯ VIỆN – TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tại địa chỉ             : 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số ĐT, Fax liên hệ: 0903383668 (Thầy Trịnh Hoàng Hiệp – Phụ trách Trung tâm)

	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Trần Quốc
	Bình
	18T4-ANM1
	0704403992
	158 đường Đông Hưng Thuận 42 ,P.Tân Hưng Thuận,Q.12
	

	2
	Trương Quốc
	Vinh
	18T4-ANM1
	0703324715
	254/68 Dương Quảng Hàm ,P.5,Q.Gò Vấp
	

	3
	Đỗ Nguyễn Phước
	Thuận
	18T4-ANM1
	0909545025
	115 Phan Huy Ích ,P.15,Q.TB
	

	4
	Phạm
	Huynh
	18T4-ANM1
	0377569562
	tổ 9,đường ấp 1A,xã Vĩnh Lộc A,huyện Bình Chánh,TP.HCM
	Nhóm trưởng

	5
	Nguyễn Bá Cát
	Tường
	18T4-ANM1
	0586200818
	Liên ấp 2-6,Xã Vĩnh Lộc A ,huyện Bình Chánh
	

	6
	Đặng Thanh
	Chung
	18T4-ANM1
	0384600564
	194/6,kp6, Tân Thới Nhất ,Q.12
	

	 Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hồ Ngọc Chi
	
	Ngày     tháng 10  năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đinh Văn Đệ


